
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

000.00.

12.H19-

240201

-0007

Nguyễn Thị Minh 

Tuyền
272116768

Đường tỉnh 769, 

tổ 9, ấp Bình 

Lâm, xã Lộc An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Phòng khám đa 

khoa quốc tế 

An Việt

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9242/GPP 01/03/2024 01/03/2027

2

000.00.

12.H19-

240112

-0008

Phạm Thị Thảo 272257192

Số 76, tổ 14, khu 

3, ấp 7, xã An 

Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Phạm Thanh 

Thảo

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9241/GPP 01/03/2024 01/03/2027

3

000.00.

12.H19-

240110

-0007

Phan Thị Thủy
064191010

164

Số 1 đường Tập 

Đoàn 4, ấp 2, xã 

Phước Bình, 

huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc Hà 

Anh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

9240/GPP 01/03/2024 01/03/2027

PHỤ LỤC 2

(đính kèm Quyết định số 206/QĐ-SYT ngày  01 tháng  3 năm 2024)

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 9 NĂM 2024
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

4

000.00.

12.H19-

240219

-0005

Nguyễn Thị Thúy 

Lan
272152064

Tổ 11, ấp 6, xã 

An Phước, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Bảo Linh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6143//GP

P
01/03/2024 01/03/2027

5

000.00.

12.H19-

240115

-0002

Trần Thị Huế 240667297

Ấp Thanh Bình, 

xã Lộc An, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuốc 

Trạm Y tế xã 

Lộc An

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

4106//GP

P
01/03/2024 01/03/2027

6

000.00.

12.H19-

240115

-0001

Vũ Thị Kim Dung 270754080

Ấp 2, xã Long 

An, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

Trạm y tế xã 

Long An

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

4355//GP

P
01/03/2024 01/03/2027

2



Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

000.00.

12.H19-

240115

-0003

Vũ Thị Nga 271510419

Tổ 7, ấp Cẩm 

Đường, xã Cẩm 

Đường, huyện 

Long Thành, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy thuôc 

Trạm y tế xã 

Cẩm Đường

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

4354//GP

P
01/03/2024 01/03/2027

8

000.00.

12.H19-

240115

-0005

Lý Thị Thanh 

Hương 
271855234

Ấp 1C, xã Phước 

Thái, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng 

Nai

Quầy thuốc 

trạm y tế xã 

Phước Thái

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh mục 

thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  (Bao gồm 

cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc. Không bao 

gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc 

tiền chất, thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược chất 

(DC) gây nghiện, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán 

lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa 

DC hướng tâm thần, thuốc DPH có chứa tiền chất)

4076//GP

P
01/03/2024 01/03/2027

Tổng cộng: 08 cơ sở (05 cơ sở được đánh giá duy trì GPP, 03 cơ sở cấp mới)
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